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QUYẾT ĐỊNH
Phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 
quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư số 37/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 38/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 4105/TTr-SCT  ngày 19 tháng 11 năm 2025;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thực hiện cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, tiếp nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định việc phân cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tiếp nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, tiếp nhận bản sao Giấy chứng nhận quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản  lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh và các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nội dung phân cấp 
1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện các nhiệm vụ về an toàn thực phẩm thuộc ngành Công Thương như sau: 

a) Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm là Hộ kinh doanh có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 38/2025/TT-BCT.

b) Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Cơ sở bán lẻ thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) của thương nhân trên địa bàn xã/phường có diện tích tương đương siêu thị mini; chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật. 

c) Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế theo quy định tại điểm a khoản này.
d) Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại điểm a khoản này.
đ) Tiếp nhận Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP. 

2. Phân cấp cho Sở Công Thương tiếp nhận bản sao Giấy chứng nhận quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.
Điều 4. Trách nhiệm thực hiện
1. Ủy ban nhân dân phường, xã

a) Triển khai thực hiện các nội dung theo phân cấp đến các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi phân cấp quản lý trên địa bàn. 

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý an toàn thực phẩm đối với các nội dung phân cấp theo quy định.
c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) và đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý và gửi về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Sở Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện Quyết định này. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm của ngành Công Thương theo quy định.

3. Các sở, ngành liên quan, gồm: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các sở ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp Sở Công Thương triển khai thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách, đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.  

5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng tại quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng các quy định theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung phù hợp quy định hiện hành. 

6.  Trong quá trình thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân phường, xã kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định này cho phù hợp với yêu cầu thực hiện và quy định của pháp luật. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025.

2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:

a) Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân công và phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

3. Quyết định này bãi bỏ khoản 13, khoản 16 Điều 1 Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai áp dụng, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và một số Quyết định cá biệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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